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ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2022-2023 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 21/8/2023 

Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 

(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 
Lý thuyết 

Hàng hoá là gì? Cách nào để xác định giá trị hàng hoá 

(SV phân tích đảm bảo đầy đủ ý sau) 
2,0đ 

 

Khái niệm hàng hoá 

Hàng hoá là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu 

nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán 

0,25đ 

Xác định giá trị hàng hoá:  

Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất ra 

hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. 
0,25đ 

Xác định giá trị hàng hoá thông qua lượng giá trị hàng hoá, là 

lượng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra một đơn 

vị hàng hoá. 

Thời gian lao động xã hội cần thiết để SX ra một hàng hóa trong 

điều kiện: 

- Trình độ kỹ thuật trung bình 

- Trình độ khéo léo trung bình 

- Cường độ lao động trung bình 

1,5đ 

Vận dụng 

SV tập trung liên hệ bản thân trong việc gia tăng giá trị hàng hoá 

sức lao động sau khi ra trường thông qua việc học tập, tích luỹ 

kiến thức, kỹ năng và xây dựng thái độ làm việc cho tương lai 

1đ 

 Tổng điểm câu 1 3,0đ 

2 

Lý thuyết 

Tính tất yếu và nội dung của Hội nhập kinh tế quốc tế 

(SV phân tích đảm bảo các ý sau) 
2,25đ 

Khái niệm về hội nhập kinh tế quốc tế 

Hội nhập kinh tế quốc tế của một quốc gia là quá trình quốc gia 

đó thực hiện gắn kết nền kinh tế của mình với nền kinh tế thế 

giới dựa trên sự chia sẻ lợi ích đồng thời tuân thủ các chuẩn mực 

quốc tế chung 

0,25đ 

Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế 1,0đ 
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Thứ nhất, do xu thế khách quan trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh 

tế 

Thứ hai, hội nhập kinh tế quốc tế là phương thức phát triển phổ 

biến của các nước, nhất là các nước đang và kém phát triển trong 

điều kiện hiện nay. 

Nội dung của Hội nhập kinh tế quốc tế 

Thứ nhất, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hội nhập hiệu 

thành công 

Thứ hai, thực hiện đa dạng các hình thức, các mức độ hội nhập 

kinh tế quốc tế. 

1,0đ 

Liên hệ 

Liên hệ vai trò của sinh viên sau khi ra trường đóng góp vào quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: thông qua việc học 
tập, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho nền 
kinh tế quốc dân. 

0,75đ 

 Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3 

Lý thuyết 

Bản chất của giá trị thặng dư trong nền kinh tế tư bản chủ 

nghĩa 

(SV phân tích đảm bảo các ý sau) 

3,0đ 

- Tỷ suất giá trị thặng dư là tỷ lệ phần trăm giữa giá trị thặng dư 

và tư bản khả biến để sản xuất ra giá trị thặng dư đó.  

- Tỷ suất giá trị thặng dư cũng có thể tính theo tỷ lệ phần trăm 

giữa thời gian lao động thặng dư (t') và thời gian lao động tất 

yếu (t). 

- Khối lượng giá trị thặng dư là lượng giá trị thặng dư bằng tiền 

mà nhà TB thu được.  

- Tỷ suất giá trị thặng dư phản ánh trình độ khai thác sức lao 

động làm thuê 

- Khối lượng giá trị thặng dư phản ánh quy mô giá trị thặng dư 

mà chủ sở hữu tư liệu sản xuất thu được. 

-  M=m’.V (v1+v2+v3+vn) 

- Mục đích của nhà tư bản: thu được càng nhiều giá trị thặng dư 

càng tốt. 

3,0đ 

Liên hệ 

thực tiễn 

Liên hệ Việt Nam (SV liên hệ tập trung vào các ý sau) 1,0đ 

- Mặt tích cực của giá trị thặng dư: tạo điều kiện để tăng giá trị 

cho nền kinh tế, tiếp tục thực hiện tái sản xuất 
0,5đ 

- Mặt hạn chế của giá trị thặng dư: còn sự bóc lột giá trị thặng 

dư 
0,5đ 

 Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 


